
STT Tên đơn vị TM CK

I Cấp tỉnh không tính huyện

Tổng cá nhân và tổ chức 3,109,688,000 9,873,567,135

I.1 Cá nhân 82,600,000 303,140,587

1 Các cá nhân ủng hộ tại lễ phát động 50,500,000

2 Nguyễn Thị Nga 100,000

3 Bùi Minh Thu 5,000,000

4 Nguyễn Thị Chiến 1,000,000

5 Nguyễn Thị Lưu Hà 1,000,000

6 Nguyễn Thị Thanh Bình 500,000

7 Đoàn Hoàng Yến 200,000

8 Hằng Nguyễn 200,000

9 Vũ Thị Hạnh 500,000

10 Không tên 200,000

11 Vũ Kỳ Anh 50,000,000

12 Cháu Hoàng Yến và gia đình 500,000

13 Không tên 500,000

14 Nguyễn Thị Hồng Phú 200,000

15 Nguyễn Thị Vân Yến 1,000,000

16 Cá nhân 400,000

17 Cá nhân 100,000

18 Nguyễn Thanh Trúc 50,000

19 Nguyễn Thị Thanh - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 500,000

20 Cá nhân 100,000

21 Nguyễn Thị Huyền 100,000

22 Con Lê Anh Khôi 100,000

23 Ngô Đình Duy 300,000

24 Nguyễn Văn Quân BNQ 30,000,000

25 Cá nhân 100,000

26 Cá nhân 300,000

27 Nguyễn Tiến Sĩ 200,000

28 Trần Thị Chinh 200,000

29 Nguyễn Đức Pháp 1,000,000
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30 Dương Thị Thanh Hoa 300,000

31 Nội Duệ - Tiên Du Bắc Ninh 5,000,000

32 Nguyễn Thị Lương 100,000

33 Trần Công Cường 300,000

34 Trần Văn Trường 300,000

35 Nguyễn Thị Quế Chi 5,000,000

36 Nguyễn Văn Dũng 500,000

37 Cá nhân 1,000,000

38 Ngô Thị Huyền 300,000

39 Cá nhân 500,000

40 Đặng Bá Uy 200,000

41 Trần Tuấn Ngọc Linh 50,000

42 Trần Đăng Phong số 131 Hồ Ngọc Lân, Thị Chung 500,000

43 Nguyễn Văn Hội 1,000,000

44 Dương Thị Thanh Tâm 300,000

45 Đào Đức Võ 500,000

46

Dương Thị Hòa - cán bộ TT y tế Tam Đa thuộc 

trung tâm y tế huyện Yên Phong 15,000,000

47 Cá nhân 200,000

48 Cá nhân 500,000

49 Bảo Ngọc số nhà 268 khu BT trầu cau 1,000,000

50

Nguyễn Văn Tiến nhà hàng Tiến béo cường tráng An 

Thịnh Lương Tài 500,000

51 Cá nhân 111,111

52 Hoàng Thị Lan 100,000

53 Vũ Thị Hoa 200,000

54 Nguyễn Thị Kim Ngân cty Primetech 200,000

55 Trương Thị Oanh 300,000

56 Cá nhân 10,000

57 Nguyễn Văn Quyết 3,000,000

58 Bùi Duy Thường 300,000

59 Trần Tuấn Ngọc Linh 50,000
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60 Phạm Thị Chi 100,000

61 Nguyễn Thị Huyền 1,000,000

62 Cá nhân 200,000

63 Nguyễn Phương Bắc 200,000

64 Bùi Thị Tuyết 100,000

65 Nguyễn Văn Quang Primrtech 100,000

66 Nguyễn Thị Gấm chùa Dai Trach 10,000,000

67 Con Nhật Minh, Khôi Huy 500,000

68 Nguyễn Thị Tuyết 500,000

69 Gia Đình Hoàng Thanh 1,000,000

70 Hoàng Thị Dung 200,000

71 Trần Thị Tám 100,000

72 Hoàng Vinh Hạnh 500,000

73 Lê Thị Thanh 100,000

74 Nguyễn Thị Thu Hoa 50,000

75 Cá nhân 100,000

76 Nguyễn Thị Đoan 500,000

77 Cá nhân 100,000

78 Nguyễn Thuý An 500,000

79 Nguyễn Tiến Tú 200,000

80 Lê Đăng Cường 1,000,000

81 Cá nhân 300,000

82 Lê Thị Ngân 1,000,000

83 Lê Công Thoan 500,000

84 Nguyễn Thị Tuyết 500,000

85 Cá nhân 100,000

86 Tạp hóa Tùng Hoa 500,000

87 Trần Năng Chính 100,000

88 Nguyễn Hồng Ngọc 200,000

89 Gia đình Quý Thu 300,000

90 Nguyễn Văn Sơn cty công nghệ Hoàng Anh 10,000,000

91 Trần Khánh 100,000
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92 Gia đình anh Hạnh Mai tổ 5 300,000

93 Nguyễn Kim Triển 500,000

94 IBFT Yến 500,000

95 Lê Ngọc Tú VP UBND tỉnh BN 2,000,000

96 Nguyễn Thị Hoan 200,000

97 Quỳnh Nga lớp 11A14 Trường THTT 1 100,000

98 Bùi Đức Hiếu 500,000

99 Nguyễn Bá Trực 500,000

100 Gia đình nhà Tĩnh Tâm khu 1 200,000

101 Nguyễn Văn Tuấn 500,000

102 Hoàng Thị Diệu 500,000

103 Gia đình Dũng Sơn 200,000

104 Gia đình Mai Quang khu 3 đại phúc 2,000,000

105 Nguyễn Thị Dịu 1,000,000

106 Đỗ Thị Thu Vân 100,000

107 Đỗ Thị Nhâm 100,000

108 Các cháu xóm 1 khu Trầi Cai graden 5,000,000

109 Nguyễn Thị Thu Hồng 300,000

110 Cao Thị Phương Loan 1,000,000

111 Lê Văn Quyền 200,000

112 Quầy thuốc Huyền Lê - Lim 500,000

113 Nguyễn Thị Lan Hương 50,000

114 Nguyễn Anh Hào 100,000

115 Lê Thị Điệp 200,000

116 Thân Trọng Duy 200,000

117 Nguyễn Văn Lộc 100,000

118 Nguyễn Thị Tuyết 100,000

119 Trần Thị Hải 100,000

120 Cá nhân 100,000

121 Cá nhân 100,000

122 Tạ Thị Thuỷ 200,000

123 Nguyễn Mạnh Cường bên nhật 1,000,000
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124 Cá nhân 511,116

125 Nguyễn Thị Thi 1,000,000

126 Nguyễn Văn Đương 200,000

127 Nguyễn Thị Nghệ 100,000

128 Cá nhân 100,000

129 Bùi Ngọc Tùng - Thiên Long 1,000,000

130 Đặng Thị Thái 50,000

131 Nguyễn Thị Tuyết Lan 5,000,000

132 Bảo tàng Bắc Ninh 6,514,000

133 Cá nhân 200,000

134 Nguyễn Thị Nhi 100,000

135 Cá nhân 200,000

136 Nguyễn Gia Khiêm 30,000,000

137 Trương Lê Giang 200,000

138 Cá nhân 500,000

139 Nguyễn Thị Bình 200,000

140 Cá nhân 2,000,000

141 Cháu Lâm Uyên Nhi lớp 4A5 Tiểu học Suối Hoa 500,000

142 Trần Quốc Thường 500,000

143 Đinh Quang Tuấn nhà thuốc 16 Tuấn Lâm 1,000,000

144 Nguyễn Văn Hiệp 200,000

145 Nguyễn Thạc Thắng 100,000

146

Đặng Văn Cảnh - số 97 khu Phương Vỹ, phường 

Vũ Ninh, TP Bắc Ninh 20,000,000

147

Nguyễn Văn Doanh - Thôn Cầu Tự, X. Ngọc Xá, TX Quế 

Võ 7,100,000

148 Con Minh Phát 200,000

149 Nguyễn Thị Lương 100,000

150 Nguyễn Thị Ngát hội LH CTC HN tỉnh BN 200,000

151 CUNG LELA COFFE 110,000

152 CUNG LELA COFFE 482,000

153 CUNG LELA COFFE 47,000

154 Tiêu Thị Lan sn 1909 CT2 CC Cát tường EC 2,000,000
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155 Lớp 10A8 Từ Sơn 532,000

156
Gia đình Trần Văn Quảng + Ngô Thị Lợi - số 18, ngõ 37 

khu phố Vĩnh Kiều, phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn
5,000,000

157 Cá nhân 200,000

158 Nguyễn Thị My 300,000

159 CUNG LELA COFFE 40,000

160 CUNG LELA COFFE 25,000

161 Nguyễn Đình Hoàng 50,000

162 CUNG LELA COFFE 100,000

163 CUNG LELA COFFE 90,000

164 Trương Thị Minh Lộc 5,000,000

165 Trần Thị Thanh Bình 200,000

166 CUNG LELA COFFE 25,000

167 CUNG LELA COFFE 40,000

168 Lục Thị Biên 500,000

169 CUNG LELA COFFE 81,000

170 CUNG LELA COFFE 75,000

171 CUNG LELA COFFE 145,000

172 CUNG LELA COFFE 60,000

173 CUNG LELA COFFE 42,000

174 CUNG LELA COFFE 185,000

175 CUNG LELA COFFE 30,000

176 CUNG LELA COFFE 100,000

177 Nguyễn Đình Tiến 500,000

178

Nguyễn Thị Loan S9 ngách 58 ngõ 26 đường Huyền 

Quang, TP Bắc Ninh 200,000

179 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 50,000

180 CUNG LELA COFFE 245,000

181 CUNG LELA COFFE 20,000

182 CUNG LELA COFFE 40,000

183 Gia đình Anh Chắt Nghị Lương Tài HN 20,000,000

184 Cháu Hoàng Long 9A1 THCS Nghĩa Đạo 50,000
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185 Cháu Hoàng Yến 7A1 THCS Nghĩa Đạo 50,000

186 Trần Thị Tình 400,000

187 Nguyễn Trọng Dân 500,000

188 Nguyễn Văn Triệu 30,000

189 Nguyễn Thị Lan Anh 200,000

190 Nguyễn Thị Hoa 300,000

191 Nguyễn Thị Thanh Xuân 500,000

192 Cá nhân 100,000

193 Phạm Thị Hằng 100,000

194 Trần Thọ Thắng 100,000

195 Cá nhân 100,000

196 Nguyễn Văn Kim 100,000

197 Cá nhân 100,000

198 Nguyễn Huỳnh Mai 200,000

199 Cá nhân 100,000

200 Phạm Văn Tuấn 100,000

201 Cá nhân 100,000

202 Phạm Thị Linh 2,000,000

203 Hoàng Văn Hiếu 100,000

204 Cháu Trọng Hương 1,000,000

205 Nguyễn Thùy Dung 100,000

206 Vũ Thị Vân Định 200,000

207 Ngô Thị Liên 500,000

208 Nguyễn Thị Anh 500,000

209 Tạ Huy Quang 100,000

210 Nguyễn Văn Hùng 500,000

211 Nguyễn Văn Nghiệp 100,000

212 Nguyễn Văn Trung 1,000,000

213 Nguyễn Hải Anh 200,000

214 Nguyễn Ngọc Tùng 300,000

215 Lê Văn Thái 500,000

216 Nghiêm Thị Minh Tâm 100,000
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217 Nguyễn Phương Chi 200,000

218 Vũ Đức Kiên 200,000

219 Bùi Văn Bẩy 1,000,000

220 Trần Thị Thanh Huyền 100,000

221 Cháu Moon 3tuổi 300,000

222 Xoài khách shop An Hà 20,000

223 Hương Lê khách shop An Hà 20,000

224 Trịnh Thị Hoa 100,000

225 Bùi Minh Đức PCCC 200,000

226 G.Đình Ông Nguyễn Hữu Phúc - Nguyên GĐ cty XSKT 10000000

227 GĐình Ông Nguyễn Hữu Phúc - Nguyên GĐ cty XSKT 10000000

228 Vương Đức Cường 300,000

229 Nguyễn Thị Bích 100,000

230 Cá nhân 20,360

231 Gia đình Mia Tre 500,000

232 Trần Quang Hải 11A7 trgTHPT Nguyễn Đăng Đạo 200,000

233 Vũ Thị Dung 500,000

234 Nguyễn Minh Huệ 2,000,000

235 Đặng Văn Dung 50,000

236 Phạm Tiến Anh 12A14 Trường THPT Yên Phong 1 100,000

237 Đinh Thị Mai Hiền 200,000

238 Chu Thanh Huyền 1,000,000

239 Đ/c Vũ Bá Tôn - Phó CN UBKT Tỉnh uỷ 2,000,000

240 Phạm Thị Thu Hương 500,000

241 Chúc Minh khách shop An Hà 60,000

242 Dương Hữu Luyến 100,000

243 Anh Nguyên - khách shop An Hà 20,000

244 Thương Thương - khách shop An Hà 20,000

245 Mộc Lan - khách shop An Hà 20,000

246 Tâm Tít - khách shop An Hà 20,000
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I.2 Tổ chức là các cơ quan Nhà nước 895,588,000 391,165,300

1 Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh 7,640,000

2 Hội nông dân tỉnh 6,000,000

3 Liên đoàn lao động tỉnh 13,200,000

4 Tỉnh đoàn Bắc Ninh 6,000,000

5 Văn phòng Sở khoa học và công nghệ Bắc Ninh 13,918,000

6 Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh 12,830,000

7 Trường THPT Nguyễn Du 5,000,000

8 Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh 2,005,000

9 Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Bắc Ninh 3,700,000

10 TT ứng dụng và DV KHCN thuộc Sở KHCN 7,170,000

11 Cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 10,710,000

12 Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 140,000,000

13 Hội người mù tỉnh 500,000

14 Trung tâm hành chính công tỉnh 8,700,000

15 Hội người cao tuổi tỉnh 3,000,000

16 Công ty TNHH phát triển Phúc Anh 10,000,000

17 Gia đình cháu Ngô Thế Linh - khu II Đáp Cầu, BN 10,000,000

18 Thanh tra tỉnh 15,000,000

19 Hội điện tử tin học tỉnh Bắc Ninh 11,000,000

20 Ban quản lý các KCN Bắc Ninh 12,964,000

21 Đảng uỷ khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 13,050,000

22 Sở Nội vụ 30,870,000

23 Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh 5,600,000

24 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh 15,000,000

25 Quân khu I 300,000,000

26 Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh 12,000,000

27 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh 9,130,000

28 Trung tâm đào tạo bóng chuyển tỉnh Bắc Ninh 4,200,000

29 Trung tâm TCVHNTDL Bắc Ninh 7,679,000

30 Thư viện tỉnh Bắc Ninh 6,675,000

31 Hội cựu thanh niên xung phong 1,100,000
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32 Trung tấm huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao 21,670,000

33 Trung tâm bảo tồn di tích và xúc tiến du lịch tỉnh BN 10,528,000

34 Trung tâm văn hoá tỉnh Bắc Ninh 6,760,000

35 CC trồng trọt và BVTV 7,381,000

36 Thanh tra huyện Lương Tài 1,600,000

37 Trường THPT Thuận Thành số 2 28,201,500

38 Viện nghiên cứu PTKTXH tỉnh Bắc Ninh 6,184,000

39 Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn 500,000

40 Hội doanh nhân CCB tỉnh 50,000,000

41 Trung tâm dậy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc hội nông dân 2,100,000

42 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 33,137,000

43 Cơ quan Văn phòng Sở Văn hoá TT&DL Bắc Ninh 15,000,000

44 Cán bộ Sở Văn hoá TT&DL Bắc Ninh 9,000,000

45 Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh 88,000,000

46 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 10,000,000

47 Công đoàn Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh 26,150,000

48 Trung tâm VHTTTT huyện Lương Tài 4,396,000

49 Hội nhà báo 1,170,000

50 Trường THPT Lý Thái Tổ 39,446,000

51 Ban Dân vận Tỉnh uỷ 5,440,000

52 Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh 29,500,000

53 Trung tâm chính trị huyện Lương Tài 892,000

54 Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh 9,446,000

55 Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh 72,195,000

56 Cán bộ TT hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN BN 13,820,000

57 Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh 8,703,000

58 BQL KV phát triển đô thị BN 14,000,000

59 Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh 1,000,000

60 Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy 10,110,000

61 Trường THPT Nguyễn Trãi 11,810,000

62 Ban QLDA ĐTXD và CN Bắc Ninh 13,412,800

63 Cục thi hành án dân sự 6,300,000
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64 Toà án tỉnh Bắc Ninh 24,260,000

I.3 Các doanh nghiệp, tập thể 2,131,500,000 2,679,261,248

1 Công ty TNHH thiết bị điện 1-5 30,000,000

2 Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương 200,000,000

3 Công ty TNHH Tùng Bách 200,000,000

4 C.ty TNHH Sam Yang Việt NH Meat Plus Bắc Ninh 5,000,000

5 CT TNHH LAP DUNG cơ khí và TM Khang An 68 10,000,000

6 Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh 50,000,000

7 Công ty TNHH Giấy Hoàng Long Bắc Ninh 20,000,000

8 AE Sii Club mai dinh 200,000

9 Công ty TNHH Smart Digital Group 10,000,000

10 Công ty Trường Phát Bắc Ninh 5,000,000

11 Cán bộ nhân viên phòng tập 3S WELLNESS 15,000,000

12 Công ty TNHH sản xuất và thương mại DTH 70,000,000

13 Công ty TNHH sổ xố kiến thiết Bắc Ninh 34,308,400

14 Tập thể đội bóng k11 2,100,000

15 Công ty TNHH Tuylip Vina địa chỉ khu phố Mao Dộc 10,000,000

16 Công ty TNHH Vinh Gia Bảo 5,000,000

17 Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh 1,000,000,000

18 Ngân hàng Vietinbank 1,000,000,000

19 Ngân hàng BIDV 1,000,000,000

20 Lớp AK92-95 PTTH Yên Phong 1 10,000,000

21 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hải Nam 2,000,000

22 Công ty cổ phần đầu tư Trường Phát 100,000,000

23 Nhẹ Kinh Bắc 20,000,000

24 Công ty cổ phần Gemtec 5,000,000

25 Công ty Hải Nam 10,000,000

26 Ban quản trị cụm nhà chung cư TXT Cát Tường 15,000,000

27 Cán bộ nhân viên công ty Bảo Linh ADD - Okmark24 6,000,000

28 Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 100,000,000

29 Công ty TNHH hoa Melli 5,000,000
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30 Công ty TNHH thực phẩm sạch ABC 25,500,000

31 Công ty cổ phần giấy Liên Việt 30,000,000

32 Công ty cổ phần tập đoàn Bắc Á 10,000,000

33 11D0 PTLC Đào Duy Từ BN 420,000

34 BQT Cát Tường ECO 8,000,000

35 Cư dân cụm nhà N1 N2 15,000,000

36 Công ty cổ phần xe khách Bắc Ninh 3,000,000

37 Công ty TNHH HILOCK 20,000,000

38 Trường PTLC Lý Công Uẩn Từ Sơn, Bắc Ninh 9,898,098

39 Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn 5,328,750

40 Bảo Việt Bắc Ninh 20,000,000

41 Shop An Hà 200,000

42 Trường Mầm non Đại Đồng Thành số 1, Thuận thành 8,806,000

43 Công ty TNHH An Phú Thịnh Vina 2,000,000

44 Tập đoàn DABACO Việt Nam 100,000,000

45 CTY TNHH SUPERLOCK ELECTRONICS 20,000,000

46 Cty CP hoa LITI 10,000,000

47 Tập thể công an xã Đông Tiến 3,000,000

48 Công ty TNHH JINGHENG METAL TREATMENT 30,000,000

49 Công ty TNHH HENRY HARDWARE INDUSTRY 50,000,000

50 PETROSETCO 500,000,000

I.4 Nguồn khác 6,500,000,000

1 Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Tây Ninh 500,000,000

2 Ban cứu trợ Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam 5,000,000,000

3 Quỹ cứu trợ UBMTTQ Bà Rịa Vũng Tàu 1,000,000,000

3,109,688,000 9,873,567,135

Tổng số tiền tỉnh đã nhận 12,983,255,135


